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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

Số:         /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bến Tre, ngày       tháng      năm 2024


TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống

trên địa bàn tỉnh Bến Tre

                         
 Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bến Tre như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao đã đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp: Giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc có liên quan đến đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (được sửa đổi bổ sung tại Điều 1 của Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 số 43/2024/QH15), có hiệu lực từ ngày từ ngày 01 tháng 8 năm 2024, theo đó, tại khoản 6 Điều 16 Luật Đất đai quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách của địa phương về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và tổ chức thực hiện.”. 
2. Cơ sở thực tiễn
Tỉnh Bến Tre ngoài dân tộc Kinh còn có 22 dân tộc anh em với 8.875 người cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh, đông nhất là dân tộc Hoa 7.490 người, còn lại các dân tộc có số lượng từ vài trăm, vài chục người và có dân tộc cũng chỉ có 2, 3 người như: Chơro, X’Tiêng, Thượng, BaNa, XơĐăng,… Người dân tộc trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ 0,69% dân số toàn tỉnh. Các dân tộc trên địa bàn tỉnh định cư lâu đời nhất là dân tộc Hoa và dân tộc Khmer, các dân tộc còn lại ở Bến Tre chủ yếu là thông qua hôn nhân theo vợ, theo chồng về Bến Tre sinh sống. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh hiện nay đều đã hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, không có sự phân biệt đối xử. Tất cả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân trong đó có đồng bào các dân tộc đều được giải quyết thụ hưởng đầy đủ và bình đẳng. Ngoài bộ phận dân tộc người Hoa sống ở thị trấn, thị tứ và thành phố Bến Tre, nghề nghiệp chủ yếu là kinh doanh thương mại, dịch vụ; một bộ phận nhỏ người dân tộc ở ba huyện ven biển trên địa bàn tỉnh sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy, hải sản; còn lại đa số người dân tộc sinh sống bằng nghề nông nghiệp.
Do vậy, để có cơ sở giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, cần thiết phải ban hành chính sách của địa phương về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản: 
Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bến Tre hoàn thiện cơ sở pháp lý về chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Luật Đất đai, giải quyết những tồn tại, vướng mắc có liên quan đến đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bản tỉnh Bến Tre. Đồng thời tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, an tâm sản xuất, phát triển kinh tế, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. 
2. Quan điểm xây dựng văn bản
Thể hiện được đầy đủ, đảm bảo đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu. 

Cụ thể hóa quy định của Luật Đất đai đã giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo phù hợp với Luật Đất đai.
Việc ban hành chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số phải đảm bảo phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số và điều kiện thực tế của địa phương.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chi tiết thi hành khoản 6 Điều 16 Luật Đất đai
2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở
hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai.

b) Đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

c) Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Từ ngày 15 tháng 8 năm 2024 đến ngày 26 tháng 8 năm 2024: xây dựng dự thảo Nghị quyết;

Từ ngày 27 tháng 8 năm 2024 đến ngày 11 tháng 10 năm 2024: tổ chức lấy ý kiến (trong đó có xin ý kiến phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre), đăng dự thảo trên cổng thông tin điện tử, hoàn chỉnh dự thảo và các hồ sơ có liên quan gửi Sở Tư pháp thẩm định;

Từ ngày 12 tháng 10 năm 2024 đến ngày 25 tháng 10 năm 2024: Sở Tư pháp tổ chức thẩm định;

Từ ngày 26 tháng 10 năm 2024 đến ngày 29 tháng 10 năm 2024: hoàn chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp;

Ngày 30 tháng 10 năm 2024: trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bến Tre gồm có 05 Điều cụ thể như sau:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Điều 2. Chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Đất đai Luật Đất đai số 31/2024/QH15
- Điều 3. Chính sách hỗ trợ đất đai lần đầu cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Đất đai
- Điều 4. Chính sách hỗ trợ đất đai để bảo đảm ổn định cuộc sống cho cá nhân là người dân tộc thiểu số đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hạn mức tại Điều 3 của Nghị quyết này nhưng nay không còn đất hoặc thiếu đất so với hạn mức mà thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số
- Điều 5. Tổ chức thực hiện

2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
Dự thảo văn bản tập trung vào 03 chính sách như sau:

1. Chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Đất đai Luật Đất đai số 31/2024/QH15
Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của địa phương bố trí quỹ đất sinh hoạt cộng đồng vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

2. Chính sách hỗ trợ đất đai lần đầu cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Đất đai
Ủy ban nhân dân các cấp huyện căn cứ phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của địa phương để đảm bảo ổn định cuộc sống thông qua hỗ trợ đất đai lần đầu cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn như sau:
1. Giao đất ở và được miễn, giảm tiền sử dụng đất với hạn mức như sau: 

a) Hạn mức giao đất ở đối với khu vực nông thôn: tại các xã không quá 300m2.

b) Hạn mức giao đất ở đối với khu vực đô thị: tại các phường không quá 100m2, tại các thị trấn không quá 150m2.

2. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức giao đất ở tại khoản 1 Điều này và được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận hoặc được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3. Giao đất nông nghiệp trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh không thu tiền sử dụng đất với hạn mức như sau:

a) Hạn mức giao đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối là không quá 03 ha đối với mỗi loại đất.

b) Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm là không quá 10 ha.

c) Hạn mức giao đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng trồng không quá 30 ha đối với mỗi loại đất
d) Trường hợp được giao nhiều loại đất trong các loại đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 ha; trường hợp được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm không quá 05 ha; trường hợp được giao thêm đất rừng sản xuất là rừng trồng thì hạn mức giao đất rừng sản xuất không quá 25 ha.
4. Cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để xuất, kinh doanh và được miễn, giảm tiền thuê đất
5. Diện tích giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 1, 2 Điều này được tính tổng diện tích đất được Nhà nước giao, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình thực hiện các chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Chính sách hỗ trợ đất đai để bảo đảm ổn định cuộc sống cho cá nhân là người dân tộc thiểu số đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hạn mức tại Điều 3 của Nghị quyết này nhưng nay không còn đất hoặc thiếu đất so với hạn mức mà thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số
1. Trường hợp không còn đất ở thì được giao tiếp đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức giao đất ở tại khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết này và được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Trường hợp thiếu đất ở thì cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở theo hạn mức giao đất ở tại khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết này và được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

2. Trường hợp không còn hoặc thiếu đất nông nghiệp thì được giao tiếp đất nông nghiệp trong hạn mức tại khoản 3, Điều 3 của Nghị quyết này không thu tiền hoặc cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để sản xuất, kinh doanh và được miễn, giảm tiền thuê đất.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN (NẾU CÓ)

Với phong tục tập quán, điều kiện thực tế của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đảm bảo nguồn lực, điều kiện thực hiện khi Nghị quyết được ban hành.
VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ): không
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:


- Như trên;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;

- Các sở: TN&MT, Tư pháp;

- LĐ VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT.
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